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Câu 1: Phân loại các âm thanh sau: 
- Tiếng chim hót, tiếng loa phóng thanh mở to, tiếng người nói chuyện, tiếng búa tán thép, tiếng máy cưa, tiếng máy khoan, tiếng cười của em bé, tiếng động cơ ô tô, tiếng nhạc nhẹ.
	Ưa thích
	Không ưa thích

	
- Tiếng cười của em bé
- Tiếng người nói chuyện
- Tiếng chim hót
- Tiếng nhạc nhẹ

	
- Tiếng loa phóng thanh mở to
- Tiếng búa tán thép 
- Tiếng máy cưa 
- Tiếng máy khoan
- Tiếng động cơ ô tô



Câu 2: Nêu 4 ví dụ về âm thanh cần thiết cho cuộc sống con người: 
- Tiếng nói (giao tiếp, giảng bài).
- Tiếng trống trường.
- Tiếng nhạc.
- Tiếng chim.
Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
*Các quy định không gây tiếng ồn nơi công cộng chỉ áp dụng đối với các phương tiện, máy móc gây tiếng ồn lớn (như xe ô tô,…)  S
*Sử dụng các vật ngăn cách có thể làm giảm tiếng ồn.  Đ
*Tiếng ồn chỉ làm ta mất tập trungvào công việc đang làm chứ không làm ảnh hưởng tới sức khỏe.  Đ
*Khi ở trong nhà mình có thể thoải mái hò hét, mở nhạc to.  S
Câu 4: Gần khu nhà ở của bạn có một xưởng rèn làm việc gần như suốt ngày đêm.
a) Tiếng ồn từ xưởng có thể gây những tác hại gì cho những người sống ở khu nhà?
- Gây chói tai, ảnh hưởng đến tai giữa.
- Nhứt đầu.
- Mấ ngủ.
- Suy nhược thần kinh.
b) Hãy nêu 3 cách mà bạn có thể làm để phòng chống tiếng ồn nói trên?
- Xây tường cách âm.
- Yêu cầu xưởng chuyển đến nơi vắng vẻ để làm việc.
- Chuyển nhà.
Câu 5: Ghi N trước việc nên làm, K trước việc không nên làm dưới đây:
*Trồng nhiều cây xanh.  N
*Nhắc nhở mọi người cùng có ý thức giảm ô nhiễm tiếng ồn.  N
*Nói to, cười đùa ở nơi cần yên tĩnh.  K
*Mở nhạc to, mở tivi to.  K
*Trêu đùa súc vật để chúng kêu, sủa.  K
*Công trường xây dựng, khu công nghiệp, … nên xây dựng xa nơi đông dân cư hoặc lắp các bộ phận giảm thanh.  N
*Nổ xe máy, ô tô trong nhà.  K
*Xây dựng công trường gần trường học, bệnh viện.  K


1

